
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TỔNG TOÀN TỈNH 19.893 79.986 21.051 89.877 4.498 18.389 6.108 27.846 6.805 27.419 7.342 30.876 8.590 34.178 7.601 31.155

I
THÀNH PHỐ SẦM 

SƠN
3.687 15.538 5.501 21.925 1.357 5.308 1.924 8.313 1.087 4.755 1.585 6.473 1.243 5.475 1.992 7.139

1 Phƣờng Quảng Vinh 913 3.772 889 3.770 632 2.562 680 2.850 281 1.210 209 920           -             -             -             -   

Khu phố Quang Minh 120 440 160 670 80 250 110 450 40 190 50 220           -             -             -             -   

Khu phố Thanh Minh 139 550 134 570 103 410 100 420 36 140 34 150           -             -             -             -   

Khu phố Hồng Hải 181 752 160 650 121 502 120 480 60 250 40 170           -             -             -             -   

Khu phố Đông Đức 160 640 155 640 115 460 130 550 45 180 25 90           -             -             -             -   

Khu phố Tây Nam 154 680 130 560 104 470 100 420 50 210 30 140           -             -             -             -   

Khu phố Nam Bắc 159 710 150 680 109 470 120 530 50 240 30 150           -             -             -             -   

2 Phƣờng Trung Sơn 303 1.275 1.175 5.048 107 412 222 1.174 132 586 257 1.321 64 277 696 2.553

Khu phố Nam Hải 110 445 317 814 48 188 12 46 52 200 20 78 10 57 285 690 

Khu phố Bắc Kỳ 84 394 320 1.302 32 142 10 42 40 190 17 77 12 62 293 1.183

Khu phố Trung Kỳ 109 436 538 2.932 27 82 200 1.086 40 196 220 1.166 42 158 118 680 Trường Tiểu học  2

3 Phƣờng Bắc Sơn 1.573 6.629 87 358 227 857 13 53 202 748 9 36 1.144 5.024 65 269

Tổ dân phố Hải Thành 563 2.769 14 68 112 403 6 24 76 266 2 8 375 2.100 6 36 Nhà cao tầng

Khu phố Khánh Sơn 373 1.306 5 18 20 70             -             - 45 158             -             - 308 1.078 5 18 Nhà cao tầng

Tổ dân phố Lập Công 331 1.328 54 216 20 82 5 20 21 84 4 16 290 1.162 45 180 Trạm y tế

Khu phố Hòa Sơn 306 1.226 14 56 75 302 2 9 60 240 3 12 171 684 9 35 Nhà cao tầng

4 Phƣờng Quảng Cƣ 61 238 628 1.895 9 23 33 76 17 41 225 709 35 174 370 1.110

TT Thôn, xã

Trường Tiểu học  1

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Khu vực Thống Nhất - Hướng 

Chùa An Dương Vương - TP. 

Thanh Hóa

PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ DÂN CƢ SINH SỐNG Ở KHU VỰC VEN BIỂN VÀ CỬA SÔNG CẦN PHẢI SƠ TÁN

KHI CÓ BÃO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2023

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m
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TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Khu phố Thành Thắng 19 110 257 733 2 5 8 12 5 12 93 253 12 93 156 468 Trường Cấp 1; Cấp 2

Khu phố Hồng Thắng 28 88 169 492 5 12 19 42 7 15 59 177 16 61 91 273 Trường Cấp 1; Cấp 2

Khu phố Tiến Lợi 14 40 202 670 2 6 6 22 5 14 73 279 7 20 123 369 Trường Cấp 1; Cấp 2

5 Phƣờng Trƣờng Sơn 354 1.328 1.215 4.535 354 1.328           -             -             -             -   354 1.328           -             -   861 3.207

Khu phố Vinh Sơn 354 1.328 708 2.656 354 1328           -             -             -             -   354 1328           -             -   354 1.328 Đồn biên phòng

Khu phố Sơn Hải             -             - 172 690           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   172 690 UBND phường

Khu phố Bắc Nam             -             - 180 606           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   180 606 UBND phường

Khu phố Thành Ngọc             -             - 155 583           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   155 583 UBND phường

6 Xã Quảng Hùng 28 126 1.093 4.689 28 126 562 2.530           -             -   531 2.159           -             -             -             -   

Thôn 1 18 80 277 1.218 18 80 277 1218           -             -             -             -             -             -             -             -   Hội trường UBND xã

Thôn 2 10 46 285 1.312 10 46 285 1312           -             -             -             -             -             -             -             -   Hội trường UBND xã

Thôn 3           -             -   289 1.138           -             -             -             -             -             -   289 1138           -             -             -             -   Hội trường UBND xã

Thôn 4           -             -   242 1.021           -             -             -             -             -             -   242 1021           -             -             -             -   Hội trường UBND xã

7 Xã Quảng Đại 455 2.170 414 1.630           -             -   414 1.630 455 2.170           -             -             -             -             -             -   

Phú Xá 255 1.140 174 670           -             -   174 670 255 1.140             -             -           -             -             -             -   Trường THCS

Thủ Phú 200 1.030 240 960           -             -   240 960 200 1.030             -             -           -             -             -             -   Trạm Y tế

II HUYỆN HẬU LỘC 7.793 29.703 5.240 25.250 1.750 7.400 1.543 7.465 3.083 12.047 1.787 8.726 2.960 10.256 1.910 9.059

1 Xã Hƣng Lộc 1.915 7.460 1.255 5.368 210 846 304 1.218 350 1.394 283 1.096 1.355 5.220 668 3.054

Thôn Hưng Phú        426     1.704 432 1.698        210        846 304 1218        216        858 128 480           -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Phú Lương 304 1.226 364 1.376           -             -             -             -          134        536 155 616 170 690 209 760 Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Kiến Long 405 1.620 249 1.135           -             -             -             -             -             -             -             -   405 1.620 249 1.135 Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Yên Hòa 232 928 50 180           -             -             -             -             -             -             -             -   232 928 50 180 Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Mỹ Thịnh 158 344 86 631           -             -             -             -             -             -             -             -   158 344 86 631 Trường THCS, nhà cao tầng
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn Phú Nhi 390 1.638 74 348           -             -             -             -             -             -             -             -   390 1.638 74 348 Xã Liên Lộc, xã Tuy Lộc

2 Xã Đa Lộc 457 1.262 346 944 66 222 100 289 236 635 104 274 155 405 142 381

Thôn Hùng Thành 33 85 31 81 7 25 15 30 26 60 16 51           -             -             -             -   Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Yên Lộc 65 160 22 60             -             -             -             - 35 80 15 40 30 80 7 20 Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Yên Hòa 50 122 56 130             -             -             -             - 40 97 20 50 10 25 36 80 Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Đông Tân 65 190 42 110 15 45 10 25 35 110 22 60 15 35 10 25 Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Đông Hải 60 160 22 83 20 65 15 66 25 55 7 17 15 40           -             -   Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Đông Thành 30 75 47 120           -             -             -             -             -             -             -             -   30 75 47 120 Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Ninh Phú 95 296 57 150          15          56          37          98          55        175          15          31 25 65 5 21 Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Vạn Thắng 30 85 37 115             -             -           -             -             -             -             -             -   30 85 37 115 Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

Thôn Mỹ Điền 29 89 32 95 9 31 23 70 20 58 9 25           -             -             -             -   Nhà tránh trú bão, nhà cao tầng

3 Xã Ngƣ lộc 1.518 7.481 1.853 11.185 647 3.165 583 3.470 527 2.915 772 4.625 344 1.401 498 3.090

Thôn Bắc Thọ 201 763 380 2.725 75 167 123 860 126 596 257 1.865           -             -             -             -   
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

Thôn Thắng Tây 147 735 265 1.410             -             -             -             - 147 735 265 1.410           -             -             -             -   
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

Thôn Nam Vượng 142 757 167 1.020 142 757 167 1020           -             -             -             -             -             -             -             -   
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

Thôn Thắng Lộc 150 675 255 1.425 82 358 155 875 68 317 100 550           -             -             -             -   
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

Thôn Thắng Phúc 233 1.360 270 1.423 80 543 93 490 76 444 88 463 77 373 89 470 
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

Thôn Thành Lập 378 2.163 107 562 268 1340 45 225 110 823 62 337           -             -             -             -   
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

Thôn Chiến Thắng 267 1.028 409 2.620           -             -             -             -             -             -             -             -   267 1.028 409 2.620
Trường học, hộ gia đình có nhà 

kiên cố

4 Xã Hải Lộc 1.715 7.768 332 1.466 447 1.991 110 461 1.084 4.946 176 768        184        831          46        237 

Thôn Tân Hải 301 1.390 62 280 80 365 12 57 221 1025 50 223           -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng
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TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn Đa Phạn 265 1.324 43 210 65 337 11 55 200 987 32 155           -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Lạch Trường 175 837 38 150 125 528 38 150 50 309           -             -             -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Tân Lộc 280 1.173 40 172 68 294 10 46 212 879 30 126           -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Lộc Tiên 293 1.242 49 203 68 296 15 62 225 946 34 141           -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Y Bích 217 971 54 214 41 171 24 91 176 800 30 123           -             -             -             -   Trường THCS, nhà cao tầng

Thôn Trường Nam 184 831 46 237           -             -             -             -             -             -             -             -   184 831 46 237 Trường THCS, nhà cao tầng

5 Xã Minh Lộc 485 1.389 1.373 6.035 158 483 431 1.967 261 617 386 1.771 66 289 556 2.297

Minh Hùng 20 86 150 612           -             -             -             -             -             -             -             -   20 86 150 612 Trường học, nhà văn hóa

Minh Thịnh 21 95 181 735           -             -             -             -             -             -             -             -   21 95 181 735 Trường học, nhà văn hóa

Minh Thanh 10 46 80 350           -             -             -             -             -             -             -             -   10 46 80 350 Trường học, nhà văn hóa

Phú Thành 15 62 145 600           -             -             -             -             -             -             -             -   15 62 145 600 Trường học, nhà văn hóa

Minh Thọ 96 256 170 800 45 124 90 450 51 132 80 350           -             -             -             -   Trường học, nhà văn hóa

Minh Thắng 114 291 262 1.202 48 136 120 500 66 155 142 702           -             -             -             -   Trường học, nhà văn hóa

Minh Hải 121 304 204 908 40 122 96 452 81 182 108 456           -             -             -             -   Trường học, nhà văn hóa

Minh Đức 88 249 181 828 25 101 125 565 63 148 56 263           -             -             -             -   Trường học, nhà văn hóa

6 Xã Hòa Lộc 1.703 4.343 81 252 222 693 15 60 625 1.540 66 192 856 2.110           -             -   

Thôn 4 Xuân Tiến 265 807 13 58 16 63 2 9 131 392 11 49 118 352           -             -   Trường mầm non

Thôn 5 Xuân Tiến 199 429 8 17 3 8           -             -   81 169 8 17 115 252           -             -   Trường mầm non

Thôn 2 Tam Hòa 170 384 5 14           -             -             -             -   38 98 5 14 132 286           -             -   Trường tiểu học

Thôn Hòa Phú 360 889 18 63 83 243 6 31 132 305 12 32 145 341           -             -   Trường tiểu học

Thôn Hòa Hải 385 970 12 32 68 196 3 8 149 362 9 24 168 412           -             -   Trường THCS
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn Nam Huân 324 864 25 68 52 183 4 12 94 214 21 56 178 467           -             -   Trường THCS

III HUYỆN NGA SƠN 460 1.352 203 695             -             -             -             - 44 88             -             - 416 1.264 203 695 

1 Xã Nga Thủy 30 91             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   30 91             -             - 

Thôn Đô Lương 20 56             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   20 56           -             -   

Thôn Hoàng Long 10 35             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   10 35           -             -   

2 Xã Nga Phú           -             -   36 129           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   36 129 

Thôn Nhân Đức           -             -   22 76           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   22 76 Trường THCS

Thôn Tân Hải           -             -   5 18           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   5 18 Nhà thờ Tân Hải

Thôn Tân Phát           -             -   9 35           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   9 35 Nhà thờ Tân Hải

3 Xã Nga Thiện 58 120             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   58 120           -             -   

Thôn Mỹ Thịnh 3 6           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   3 6           -             -   

Thôn Tri Thiện 1 15 31           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   15 31           -             -   

Thôn Tri Thiện 2 17 36           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   17 36           -             -   

Thôn Tri Thiện 3 20 42           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   20 42           -             -   

Thôn Từ Sơn 3 5           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   3 5           -             -   

4 Xã Nga Phƣợng 8 24 32 96           -             -             -             -             -             -             -             -   8 24 32 96 

Thôn 3 2 4             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   2 4           -             -   

Thôn 5 5 18             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   5 18           -             -   

Thôn Hội Khê 1 2             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   1 2           -             -   

Thôn V. Hoàn           -             -   11 24           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   11 24 Nhà văn hóa thôn

Thôn G. Uấn           -             -   21 72           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   21 72 Nhà văn hóa thôn

5 Xã Nga Bạch        158        580          57         208           -             -             -             -             -             -             -             -   158 580 57 208 

Thôn Bạch Hải 35 115 13 44           -             -             -             -             -             -             -             -   35 115 13 44 Trường THCS
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn Bạch Đằng 32 129 13 53           -             -             -             -             -             -             -             -   32 129 13 53 Trường THCS

Thôn Bạch Thắng 16 48 14 44           -             -             -             -             -             -             -             -   16 48 14 44 Trường THCS

Thôn Bạch Hùng 46 195 17 67           -             -             -             -             -             -             -             -   46 195 17 67 Trường THCS

Thôn Đông Thái 21 63           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   21 63           -             -   

Thôn Triệu Thành 8 30           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   8 30           -             -   

6 Xã Nga Thạch 26 132 24 72           -             -             -             -             -             -             -             -   26 132 24 72 

Thôn 6 Thanh Lãng 26 132          24           72           -             -             -             -             -             -             -             -   26 132 24 72 

7 Xã Nga Tiến 23 53           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   23 53           -             -   

Thôn 1 3 6           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   3 6           -             -   

Thôn 2 6 12           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   6 12           -             -   

Thôn 3 4 8           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   4 8           -             -   

Thôn 4 1 2           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   1 2           -             -   

Thôn 6 5 10           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   5 10           -             -   

Thôn 7 4 15           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   4 15           -             -   

8 Xã Nga Tân 126 252           -              -             -             -             -             -   44 88           -             -   82 164           -             -   

Thôn 1 11 22           -              -             -             -             -             -   2 4           -             -   9 18           -             -   

Thôn 2 6 12           -              -             -             -             -             -   4 8           -             -   2 4           -             -   

Thôn 3 18 36           -              -             -             -             -             -   7 14           -             -   11 22           -             -   

Thôn 4 26 52           -              -             -             -             -             -   18 36           -             -   8 16           -             -   

Thôn 5 17 34           -              -             -             -             -             -   5 10           -             -   12 24           -             -   

Thôn 6 24 48           -              -             -             -             -             -   6 12           -             -   18 36           -             -   

Thôn 7 11 22           -              -             -             -             -             -   2 4           -             -   9 18           -             -   

Thôn 8 13 26           -              -             -             -             -             -               -             -           -             -   13 26           -             -   

9 Xã Nga Điền           -             -   54 190           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   54 190 

Thôn 1           -             -   1 4           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   1 4 Nhà thờ, nhà VH

Thôn 2           -             -   6 21           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   6 21 Nhà thờ, nhà VH

Thôn 3           -             -   18 80           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   18 80 Nhà thờ, nhà VH
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn 5           -             -   1 6           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   1 6 Nhà thờ, nhà VH

Thôn 7           -             -   11 24           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   11 24 Nhà thờ, nhà VH

Thôn 8           -             -   17 55           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   17 55 Nhà thờ, nhà VH

10 Xã Nga Trƣờng 7 22             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   7 22           -             -   

Thôn Hợp Long 1 7 22             -              -           -             -             -             -             -             -             -             -   7 22           -             -   Nhà cao tầng khu dân cư

11 Xã Ba Đình 22 74           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   22 74           -             -   

Thôn Chiến Thắng 22 74           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   22 74           -             -   

12 Xã Nga Thái 2 4           -              -             -             -             -             -             -             -             -             -   2 4           -             -   

Thôn 3 1 2           -             -             -             -             -             -             -             -   1 2           -             -   

Thôn 4 1 2           -             -             -             -             -             -             -             -   1 2           -             -   

IV HUYỆN HOẰNG HÓA 1.174 4.881 518 2.228 132 606 236 1.028 546 2.123 218 915 496 2.152 64 285

1 Xã Hoằng Trƣờng 716 3.036 132 593 102 454 36 154 145 522 47 201 469 2.060 49 238 

Thôn Giang Sơn 30 151 9 37 10 45 5 21 5 24 2 11 15 82 2 5 Trụ sở UBND xã

Thôn Linh Trường 125        515 33 138 29 140 22 90 16 41 4 8 80 334 7 40 Trụ sở UBND xã

Thôn Liên Minh 162 682 15 57 33 141           -             -   39 141 11 34 90 400 4 23 Đơn vị 510 Hải Quân

Thôn Hải Sơn 113 488 30 147 9 42 3 14 25 109 16 83 79 337 11 50 Trường Tiểu học

Thôn Thành Xuân 181 785 23 125 11 43 6 29 10 42 4 18 160 700 13 78 Trường Tiểu học

Thôn 1 61 220 8 43           -             -             -             -   30 90 4 26 31 130 4 17 Trường Mầm non

Thôn Đại Trường 21 98 7 23 2 11           -             -   11 40 4 12 8 47 3 11 Trường THCS

Thôn Văn Phong 23 97 7 23 8 32           -             -   9 35 2 9 6 30 5 14 Trường THCS

2 Xã Hoằng Hải 27 92 103 393           -             -   29 109           -             -   59 237 27 92 15 47

Thôn Thanh Xuân 27 92 103 393           -             -   29 109           -             -   59 237 27 92 15 47

Nhà tránh trú bão do Tầm nhìn 

thế giới tài trợ, Công sở UBND 

xã

3 Xã Hoằng Tiến 80 349 40 154 4 20           -             -   76 329 40 154           -             -             -             -   
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Đông Thành 46 186 15 42           -             -             -             -   46 186 15 42           -             -             -             -   
Trường THCS Lê Quang 

Trường

Tiền Thôn 34 163 25 112 4 20           -             -   30 143 25        112           -             -             -             -   
Trường THCS Lê Quang 

Trường

4 Xã Hoằng Thanh 146 777 168 742 26 132 96 419 120 645 72 323           -             -             -             -   

Đông Xuân Vi 26 132 115 495 26 132 96 419           -             -   19 76           -             -             -             -   

Quang Trung 40 225 16 80           -             -             -             -   40 225 16 80           -             -             -             -   

Trung Hải 50 270 20 82           -             -             -             -   50 270 20 82           -             -             -             -   

Đông Tây Hải 30 150 17 85           -             -             -             -   30 150 17 85           -             -             -             -   

5 Xã Hoằng Phụ 205 627 75 346           -             -   75 346 205 627           -             -             -             -             -             -   

Thôn Tân Xuân 52 157 23 96           -             -   23 96 52 157           -             -             -             -             -             -   Trường THCS Hoằng Phụ

Thôn Xuân Phụ 153 470 52 250           -             -   52 250 153 470           -             -             -             -             -             -   Trường Tiểu học Hoằng Phụ

V
HUYỆN QUẢNG 

XƢƠNG
3.548 16.059 1.442 6.253 184 710 635 2.668 794 3.345 451 1.939 2.570 12.004 356 1.646

1 Xã Quảng Nham 2.822 13.206 685 2.829           -             -   535 2225 532 2320 150 604 2290 10886           -             -   

Thôn Bắc 200 1.012 48 178           -             -   33 130 52 202 15 48 148 810           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Trung 254 1.148 30 125           -             -   30 125 20 82           -             -   234 1.066           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Điền 228 1.032 45 182           -             -   45 182 10 46           -             -   218 986           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Thanh 208 1.019 10 41           -             -   10 41 5 21           -             -   203 998           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Bình 250 1.083 47 189           -             -   47 189 43 173           -             -   207 910           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Hòa 225 1.070 43 175           -             -   36 145 54 218 7 30 171 852           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

 Trung tâm tránh trú bão, 

Trường THCS, Trường THHT, 

Trường Mầm Non 
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn Đông 267 1.182 30 122           -             -   22 89 50 202 8 33 217 980           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Hải 228 1.086 50 205           -             -   43 174 228 1.086 7 31           -             -             -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Thuận 164 779 79 319           -             -             -             -             -             -   79 319 164 779           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Thắng 223 1.055 50 204           -             -   40 162 35 143 10 42 188 912           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Đức 255 1.214 37 156           -             -   27 112 20 85 10 44 235 1.129           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Tiến 320 1.526 36 153           -             -   22 96 15 62 14 57 305 1.464           -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

Thôn Tân           -             -   180 780           -             -   180 780           -             -             -             -             -             -             -             -   
Các nhà kiên cố, trường học, 

trạm y tế xã

2 Xã Quảng Hải 322 1.449 608 2.736 42 189 75 337 88 396 205 923 192 864 328 1476 

Thôn 8 102 458 220 989 15 67 25 112 25 112 75 337 62 279 120 540 Trường Tiểu học

Thôn 9 90 405 170 765 10 45 20 90 30 135 60 270 50 225 90 405 Trường Tiểu học

Thôn 10 130 586 218 982 17 77 30 135 33 149 70 316 80 360 118 531 Trường Tiểu học

3 Xã Quảng Lƣu 45 92 53 260           -             -   10 40           -             -   15 50 45 92 28 170 

Thôn Mậu Đông 45 92 53 260           -             -   10 40           -             -   15 50 45 92 28 170 Trường THCS, Trạm y tế

4 Xã Quảng Thái 316 1.150 37 124 142 521 11 40 174 629 26 84           -             -             -             -   
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Thôn 1 25 103 5 15 10 35 2 7 15 68 3 8           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 2 21 67 3 10 9 28 1 4 12 39 2 6           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 3 30 92 2 9 12 45 1 5 18 47 1 4           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 4 27 87 4 13 14 52 2 6 13 35 2 7           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 5 36 145 4 13 15 63 1 3 21 82 3 10           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 6 45 157 4 12 20 78             -             - 25 79 4 12           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 7 29 117 3 9 13 56             -             - 16 61 3 9           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 8 30 119 4 11 11 42 1 3 19 77 3 8           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 9 39 141 3 10 16 47 1 4 23 94 2 6           -             -             -             -   Nhà người thân

Thôn 10 34 122 5 22 22 75 2 8 12 47 3 14           -             -             -             -   Nhà người thân

5 Xã Tiên Trang 43 162 59 304           -             -   4 26           -             -   55 278 43 162           -             -   

Thôn Tiên Thắng           -             -   4 26           -             -   4 26           -             -             -             -             -             -             -             -   Nhà văn hóa

Thôn Hồng Phong 19 60 37 178           -             -             -             -             -             -   37 178 19 60           -             -   Nhà văn hóa

Thôn Tiền Phong 24 102 18 100           -             -             -             -             -             -   18 100 24 102           -             -   Nhà văn hóa

VI THỊ XÃ NGHI SƠN 3.231    12.453  8.147 33.526 1.075 4.365 1.770 8.372 1.251 5.061 3.301 12.823 905 3.027 3.076 12.331
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

1 Phƣờng Hải Thƣợng -       -       632 2.083           -             -             -             -             -             -   632 2.083           -             -             -             -   

Tổ dân phố Nam Hải -       -       60 118           -             -             -             -             -             -   60 118           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Ngọc Sơn -       -       115 422           -             -             -             -             -             -   115 422           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Cao Nam -       -       115 406           -             -             -             -             -             -   115 406           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Cao Bắc -       -       106 398           -             -             -             -             -             -   106 398           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Bắc Hải -       -       114 508           -             -             -             -             -             -   114 508           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Liên Trung -       -       42 63           -             -             -             -             -             -   42 63           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Liên Đình -       -       55 100           -             -             -             -             -             -   55 100           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

TDP Liên Sơn -       -       25 68             -             -             -             -             -             - 25 68             -             -             -             - Nhà văn hóa tổ dân phố

2 Xã Nghi Sơn 216 804 -            -            216 804           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

Thôn Nam Sơn 96 370 -            -            96 370          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   

Thôn Thanh Sơn 15 56 -            -            15 56          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   

Thôn Trung Sơn 35 128 -            -            35 128          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   

Thôn Bắc Sơn 70 250 -            -            70 250          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   

3 Phƣờng Hải Châu 458 2.138 824 3.459 458 2.138             -             -           -             -   448 1.871           -             -   376 1.588 

Yên Châu 116 538 242 1.097 116 538             -             -           -             -   130 602           -             -   112 495 Nhà văn hóa tổ dân phố

Bắc Cầu 105 485 152 566 105 485            -            -          -            -   110 426          -            -   42 140 Nhà văn hóa tổ dân phố

Nam Châu 41 202 112 484 41 202            -            -          -            -   52 226          -            -   60 258 Nhà văn hóa tổ dân phố

Liên Thành 114 563 134 596 114 563            -            -          -            -   72 280          -            -   62 316 Nhà văn hóa tổ dân phố

Liên Hải 61 257 120 510 61 257            -            -          -            -   62 259          -            -   58 251 Nhà văn hóa tổ dân phố
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Đông Thắng 21 93 64 206 21 93            -            -          -            -   22 78          -            -   42 128 Nhà văn hóa tổ dân phố

4 Phƣờng Hải Ninh 506 1.640 239 820 39 140 20 44 108 425 58 181 359 1.075 161 595 

Tổ dân phố Hạnh Phúc 42 136 23 71 5 13 2 4 11 40 6 15 26 83 15 52 Nhà văn hóa, công sở, trường học

Tổ dân phố Đồng Minh 105 328 53 199 9 34 4 10 24 106 14 45 72 188 35 144 Nhà văn hóa, công sở, trường học

Tổ dân phố Thanh Bình 121 380 48 192 6 24 3 6 30 131 8 28 85 225 37 158 Nhà văn hóa, công sở, trường học

Tổ dân phố Bắc Thành 101 316 53 165 10 37 4 9 21 64 14 46 70 215 35 110 Nhà văn hóa, công sở, trường học

Tổ dân phố Nam Thành 105 359 47 149 7 25 5 11 18 66 12 36 80 268 30 102 Nhà văn hóa, công sở, trường học

Tổ dân phố Nam Tiến 18 68 8 24 1 4 1 2 2 10 2 6 15 54 5 16 Nhà văn hóa, công sở, trường học

Tổ dân phố Nhân Hưng 14 53 7 20 1 3 1 2 2 8 2 5 11 42 4 13 Nhà văn hóa thôn Nhân Hưng

5 Phƣờng Ninh Hải 443 1.773 -       -        192 678 -       -       251 1.095 -       -       -       -       -       -       

Tổ dân phố Sơn Hải 98 496 -       -        78 275           -             -   20 221           -             -             -             -             -             -   Nhà VH TDP

Tổ dân phố Đại Tiến 67 283 -       -        32 115           -             -   35 168           -             -             -             -             -             -   Nhà VH TDP

Tổ dân phố Quang Trung 83 311 -       -        30 108           -             -   53 203           -             -             -             -             -             -   Nhà VH TDP

Tổ dân phố Thống Nhất 195 683 -       -        52 180           -             -   143 503           -             -             -             -             -             -   Nhà VH TDP

6 Phƣờng Hải Hòa 287 1.250 -       -        78 249           -             -   209 1.001           -             -               -             -           -             -   

Tổ dân phố Đông Hải 154 621 -       -        72 214           -             -   82 407           -             -               -             -           -             -   
Khách sạn cao tầng khu du lịch

Hải Hòa

Tổ dân phố Nhân Hưng 62 286 -       -                  -             -             -             -   62 286           -             -               -             -           -             -   Các nhà cao tầng tại TDP

Tổ dân phố Giang Sơn 71 343 -       -        6 35           -             -   65 308           -             -               -             -           -            -   Các nhà cao tầng tại TDP

7 Hải Lĩnh 369 1.384 7 30 -       -       7 30 369 1.384 -            -            -       -       -       -       

Tổ dân phố Phú Đông 92 592 3 11           -             -   3 11 92 592             -             -           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Tổ dân phố Phú Thịnh 33 89 1 3           -             -   1 3 33 89             -             -           -             -             -             -   

Tổ dân phố Hồng Phong 41 147 -            -                      -             -             -             -   41 147             -             -           -             -             -             -   

Tổ dân phố Đại Thắng 82 289 -            -                      -             -             -             -   82 289             -             -           -             -             -             -   

Tổ dân phố Đại Quang 121 267 3 16           -             -   3 16 121 267             -             -           -             -             -             -   

8 Tân Dân 65 232 -            -            -       -       -       -       -       -       -       -       65 232 -       -       

Tổ dân phố Hồ Thịnh 17 56 -            -                      -             -             -             -             -             -             -             -   17 56           -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Hồ Trung 6 20 -            -                      -             -             -             -             -             -             -             -   6 20           -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố Hồ Thượng 42 156 -            -                      -             -             -             -             -             -             -             -   42 156           -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

9 Hải An 177 533 -            -                     -           -            -            -            -            -            -            -   177 533            -            - 

Tổ dân phố 1 95 287 -            -                     -           -            -            -            -            -            -            -   95 287            -            - Nhà văn hóa tổ dân phố

Tổ dân phố 2 82 246 -            -                      -             -               -             -             -             -             -             - 82 246             -             - Nhà văn hóa tổ dân phố

10 Hải Yến 113 306 27 75 -       -       27 75 73 208 -       -       40 98 -       -       

Thôn Bắc Yến 113 306 22 60           -             -   22 60 73 208           -             -   40 98           -             -   Nhà văn hóa thôn

Thôn Nam Yến -       -       5 15           -             -   5 15           -             -             -             -             -             -             -             -   BCH Đồn BP cửa khẩu Nghi Sơn

11 Bình Minh 7 26 13 46 7 26 13 46 -            -            -            -            -       -       -       -       

Tổ dân phố Sơn Hải 7 26 13 46 7 26 13 46             -             -             -             -          -            -            -            -    Nhà văn hóa tổ dân phố 

12 Hải Thanh -       -       5.571 23.503           -             -   1.342 6.641           -             -   1.991 7.935           -             -   2.238 8.927 

Tổ dân phố Thượng Hải -       -       1.608 6.788           -             -   358 1.788           -             -   538 2.152           -             -   712 2.848 Phường Bình Minh

Tổ dân phố Quang Minh -       -       1.087 4.579           -             -   241 1.204           -             -   368 1.468           -             -   478 1.907 Phường Hải Hòa

Tổ dân phố Xuân Tiến -       -       630 2.627           -             -   139 682           -             -   215 852           -             -   276 1.093 Phường Hải Hòa

Tổ dân phố Thanh Xuyên -       -       957 4.032           -             -   225 1.108           -             -   322 1.284           -             -   410 1.640 Phường Hải Hòa
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Thôn, xã
Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

Vị trí sơ tán đến

(đối với hình thức sơ tán tập 

trung)

Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m 

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

trên 500 m

Tổ dân phố Thanh Đông -       -       830 3.479           -             -   193 947           -             -   275 1.093           -             -   362 1.439 
Nhà văn hóa tổ dân phố Thanh

Nam

Tổ dân phố Thanh Nam -       -       459 1.998           -             -   186 912           -             -   273 1.086          -            -            -            -   Nhà văn hóa tổ dân phố

13 Tĩnh Hải 418 1635 305 1249 85 330 54 228 126 491 90 378 207 814 161 643

Tổ dân phố Liên Vinh 230 934 172 708 47 203 32 138 68 263 50 208 115 468 90 362 Trường THCS

Tổ dân phố Thắng Hải 188 701 133 541 38 127 22 90 58 228 40 170 92 346 71 281 Truụ sở UBND phường

14 Xã Hải Hà -       -       277 1.056 -       -       137 478 -       -       -       -       -       -       140 578

Thôn Hà Nam -       -       32 148           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   32 148 
Nhà văn hóa thôn; Trường học; 

nhà cao tầng 

Thôn Hà Phú -       -       88 340           -             -   60 230           -             -             -             -             -             -   28 110 
Nhà văn hóa thôn; Trường học; 

nhà cao tầng 

Thôn Hà Thành -       -       117 406           -             -   77 248           -             -             -             -             -             -   40 158 
Nhà văn hóa thôn; Trường học; 

nhà cao tầng 

Thôn Hà Đông -       -       40 162          -           -            -            -            -            -            -            -            -            -   40 162 
Nhà văn hóa thôn; Trường học; 

nhà cao tầng 

15 Xã Hải Bình 172 732 252 1.205 -       -       170       830       115       457       82         375       57         275       -       -       

Tân Vinh 53 248 11 50           -             -             -             -   10 40 11 50 43 208 Nhà văn hóa tổ dân phố

Nam Hải 44 212 53 258           -             -   53 258 30 145           -             -   14 67           -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Liên Hưng 35 100 47 227           -             -   35 175 35 100 12 52           -             -             -             -   Nhà văn hóa tổ dân phố

Liên Thịnh 18 78 66 315 -       -       40 192 18 78 26 123 -       -       -       -       Nhà văn hóa tổ dân phố

Liên Đình 22 94 75 355 -       -       42 205 22 94 33 150 -       -       -       -       Nhà văn hóa tổ dân phố
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